
         UBND HUYỆN XÍN MẦN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       HĐ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
               Số:       /TB- HĐTDVC               Xín Mần, ngày      tháng 7 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid 19  

Trong quá trình xét tuyển (vòng 2) viên chức huyện Xín Mần năm 2021 

 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23/01/2021 của UBND huyện 

Xín Mần về tuyển dụng viên chức; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 

07/06/2021 của UBND huyện Xín Mần về điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên 

chức năm 202; 

Căn cứ Công văn số 2934/UBND-VHXH ngày 21/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Hà Giang về việc triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trong phòng 

chống dịch bệnh Covid 19; 

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Xín Mần thông báo về việc thực 

hiện phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong quá trình xét tuyển (vòng 2) viên 

chức huyện Xín Mần năm 2021, như sau: 

1. Tất cả thí sinh dự tuyển vòng 2 đều phải thực hiện khai báo y tế và chịu 

hoàn toàn trách nhiệm về việc khai bảo y tế của bản thân; 

 - Đối với thí sinh có di chuyển từ ngoài tỉnh vào địa bàn huyện để dự 

tuyển phải có xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp 

PCR không quá 3 ngày các trường hợp không có kết quả xét nghiệm phải thực 

hiện test nhanh (thu phí), thời gian thực hiện test nhanh trả kết quả từ 15-30 phút. 

 - Trong suốt quá trình thí sinh dự tuyển vòng 2 phải thực hiện nghiêm túc 

quy định 5k của Bộ Y tế. 

2. Thí sinh có mặt tập trung vào hội trường để nghe phổ biến quy chế và thực 

hiện các bước phỏng vấn xét tuyển vòng 2 trong ngày 24-25/7/2021 theo từng 

nhóm (20 người/nhóm), thời gian cách nhau giữa các nhóm là 1giờ 30 phút. Thứ tự 

các nhóm lần lượt theo số báo danh như sau: 

- Nhóm 1: từ số báo danh 01 đến số báo danh 20 

- Nhóm 2: từ số báo danh 21 đến số báo danh 40 

- Nhóm 3: từ số báo danh 41 đến số báo danh 60 

- Nhóm 4: từ số báo danh 61 đến số báo danh 80 

- Nhóm 5: từ số báo danh 81 đến số báo danh 100 

- Nhóm 6: từ số báo danh 101 đến số báo danh 120 

- Nhóm 7: từ số báo danh 121 đến số báo danh 140 

- Nhóm 8: từ số báo danh 141 đến số báo danh 160 
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- Nhóm 9: từ số báo danh 161 đến số báo danh 180 

- Nhóm 10: từ số báo danh 181 đến số báo danh 188 

 (Có danh sách số báo danh thí sinh dự tuyển kèm theo) 

 Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Xín Mần thông báo để thí sinh dự 

tuyển được biết./. 

Nơi nhận:                                                         CHỦ TỊCH HĐ TUYỂN DỤNG 
- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 
- Thành viên HĐTDVC;                                                                           

- Các Ban HĐTD; 

- Trang TTĐT huyện;                                                              

- Lưu VT, HSTD. 

                                                                                                                                           

             

                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                                                                                 Vũ Thị Hòa 
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SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ TUYỂN VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO, SỰ NGHIỆP VĂN HÓA HUYỆN XÍN MẦN NĂM 2021 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-HĐTD ngày     /7/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Xín Mần) 
 

TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

A   VỊ TRÍ GIÁO VIÊN MẦM NON: 67 thí sinh                 

1 01 Hoàng Thị Các 
21/8/1994 Xín Mần, 

Hà Giang,  
Nữ Tày 

Thèn Ván-Pà Vầy Sủ-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

2 02 Đào Thị Châm 
03/6/1996 Nam 
Trực, Nam Định 

Nữ  Kinh Chí Cà-Xín Mần-Hà Giang 12/12 CĐ SP Mầm non     

3 03 Võ Thị Huyền Chang 
18/10/1994 Đoan 
Hùng, Phú Thọ 

Nữ Kinh 
Ngọc Chúc 2-Chí Đám-

Đoan Hùng-Phú Thọ 
12/12 ĐH SP Mầm non     

4 04 Hoàng Thị Chì 
24/3/1995, Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ Tày 

Tân Nam-Quang Bình-Hà 
Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

5 05 Vàng Thị Cọt 
15/10/1994 Xín 
Mần, Hà Giang 

Nữ  Nùng Cốc Rế-Xín Mần-Hà Giang 12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

6 06 Hoàng Thị Diêm 
26/01/1996, Xín 
Mần, Hà Giang 

Nữ Tày 
Quảng Hạ-Quảng Nguyên-

Xín Mần Hà Giang 
12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

7 07 Hoàng Thị Doan 
28/3/1993, Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Dao 

Hùng An-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

8 08 Long Thị Dư 
19/5/1996 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ 

Phù 
Lá 

Tổ 1,TT.Cốc Pài-Xín Mần-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   
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9 09 Bùi Thị Mỹ Duyên 
28/3/1995 Đoan 
Hùng, Phú Thọ 

Nữ Kinh 
Tây Mổ 1-Phú Lâm-Đoan 

Hùng-Phú Thọ 
12/12 ĐH SP Mầm non     

10 10 
Sin Thị Hương 
Giang 

4/5/1996 Xín Mần, 
Hà Giang 

Nữ Nùng 
Tổ 4,TT.Cốc Pài-Xín Mần-

Hà Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

11 11 Hoàng Thị Hằng 
15/7/1992 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Xuân Giang-Quang Bình-

Hà Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

12 12 Hoàng Thị Hạnh 
5/12/1995 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Yên Phú-Yên Hà-Quang 

Bình-Hà Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

13 13 Hoàng Thị Hạnh 
20/10/1992 Xín 
Mần, Hà Giang 

Nữ Tày 
Tổ 2 TT.Cốc Pài-Xín Mần 

Hà Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

14 14 Phù Thị Hiền 
 30/6/1992 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Tày 

Nắm Pé-Tả Nhìu-Xín Mần-
Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

15 15 Hoàng Thị Hiền 
15/4/1997 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

Đồng Yên-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

16 16 Hoàng Thị Thu Hiền 
21/6/1999 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Tày 

Nà Chì -Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Sư phạm Mầm 

non 
DTTS   

17 17 
Nguyễn Thị Thu 
Hiền 

04/02/1993 Yên 
Phong, Bắc Ninh 

Nữ Kinh 
Tổ 1 - phường Minh Khai - 

TP Hà Giang 
12/12 CĐ 

Sư phạm Mầm 
non 

    

18 18 Xin Thị Hiếu 
15/9/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ  Nùng 

Cốc Chíu-Trung Thịnh_Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

19 19 Hoàng Thị Hiếu 
24/10/1992 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

Tổ 1,TT.Cốc Pài-Xín Mần-
Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   
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20 20 Lù Thị Hoa 
5/10/1993 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ  Nùng Tả Nhìu-Xín Mần-Hà Giang 12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

21 21 Lù Thị Hồng 
28/6/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ  Nùng 

TT.Cốc Pài-Xín Mần-Hà 
Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

22 22 Triệu Mùi Hồng 
14/02/1997 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Dao 

Tân Lập-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

23 23 Nông Thị Hương 
6/9/1996 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ 

La 
Chí 

Díu Thượng-Bản Díu-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

24 24 Hoàng Thị Huyền 
10/01/1994 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ  Tày 

Yên Bình-Quang Bình-Hà 
Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

25 25 Vũ Thị Mỹ Huyền 
5/9/1997 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ  Kinh 

Đồng Yên-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non     

26 26 Hoàng Thanh Huyền 
29/12/1999 Yên 

Sơn, Tuyên Quang 
Nữ Kinh 

Tổ 4 - TT Cốc Pài - Xín 
Mần _ Hà giang 

12/12 ĐH 
Sư phạm Mầm 

non 
    

27 27 Chẩn Thị Khánh 
10/10/1996 Xín 
Mần, Hà Giang 

Nữ Nùng 
Lủng Cháng-Tả Nhìu-Xín 

Mần-Hà Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

28 28 Triệu Mùi Khé 
28/8/1994 Hoàng Su 

Phì, Hà Giang 
Nữ Dao 

Việt Lâm-Vị Xuyên-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

29 29 Hoàng Thị Lâm 
04/7/1998 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Yên Bình-Quang Bình-Hà 

Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

30 30 Phàn Thị Lan 
29/8/1995 Hoàng Su 

Phì, Hà Giang 
Nữ  Dao 

Thông Nguyên-Hoàng Su 
Phì-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   
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31 31 Hoàng Thị Lư 
01/4/1995 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ  Tày 
Trung Thành-Bằng Lăng-

Quang Bình-Hà Giang 
12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

32 32 Lù Thị Mai 
21/12/1989 Hoàng 
Su Phì, Hà Giang 

Nữ Nùng 
Nàng Đôn-Hoàng Su Phì-

Hà Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

33 33 Vũ Thị Mến  
02/01/1996 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ Kinh 

Yên Phú-Yên Hà-Quang 
Bình-Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non     

34 34 Hoàng Thị Nga 
30/7/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Tày 

Trung Thành-Bằng Lăng-
Quang Bình-Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

35 35 Lèng Thúy Ngân 
26/5/1994 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Tày 

Nậm Ánh-Nà Trì-Xín Mần-
Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

36 36 Hoàng Thị Ngần 
02/10/1998 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ Tày 

Xuân Giang-Quang Bình-
Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

37 37 Hoàng Thị Ngần 
09/10/1995, Bắc 
Quang, Hà Giang 

Nữ Tày 
Hùng An, Bắc Quang, Hà 

Giang 
12/12 ĐH 

Giáo viên Mầm 
non 

DTTS   

38 38 Phùng Thị Ngạn 
23/11/1995 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ  Tày 

Tiên Yên-Quang Bình-Hà 
Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

39 39 Hoàng Thị Nghiểm 
08/8/1994 Hoàng Su 

Phì, Hà Giang 
Nữ Tày Hoàng Su Phì-Hà Giang 12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

40 40 Nguyễn Thị Nhi 
23/5/1991 Vị Xuyên, 

Hà Giang 
Nữ Tày 

Ngọc Linh-Vị Xuyên-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

41 41 Mai Thị Hồng Nhung 
19/8/1994 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

Liên Hiệp-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   
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42 42 Hoàng Thị Niệm 
23/9/1994 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Tày Nà Chì-Xín Mần-Hà Giang 12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

43 43 Lù Thị Nữ 
05/5/1995 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Nùng 
Bản Rịa-Quang Bình-Hà 

Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

44 44 Lù Thị Pại 
8/02/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ  Nùng 

Cốc Pú-Trung Thịnh-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

45 45 Vũ Thị Phương 
23/4/1992 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Kinh 

Xuân Hòa-Tân Quang-Bắc 
Quang-Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non     

46 46 Hoàng Hà Phương 
25/8/1993 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

An Xuân-Đồng Yên-Bắc 
Quang-Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

47 47 Vàng Thị Rui 
05/02/1996 Xín 
Mần, Hà Giang 

Nữ Nùng 
Nấm Dẩn-Xín Mần-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

48 48 Cháng Thị Sinh 
07/8/1992 Vị Xuyên, 

Hà Giang 
Nữ  Dao Cao Bồ-Vị Xuyên-Hà Giang 12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

49 49 Lù Thị Thêm 
06/11/1994 Si Ma 

Cai, Lào Cai 
Nữ  Nùng 

Lùng Vai-Cốc Rế-Xín Mần-
Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

50 50 Hoàng Thị Thêu 
14/10/1995 Xín 
Mần,Hà Giang 

Nữ Tày 
Chí cà Hạ-Chí Cà-Xín Mần-

Hà Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

51 51 Hoàng Thị Thơm 
30/11/1992 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ Tày 

Bằng Lang-Quang Bình-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

52 52 Lù Thị Thu 
10/12/1996 Xín 
Mần, Hà Giang 

Nữ Nùng 
Cốc Đông-Trung Thịnh-Xín 

Mần-Hà Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   
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53 53 Hoàng Thị Thương 
06/9/1993 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Xuân Giang-Quang Bình-

Hà Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

54 54 Chảo Thị Thương 
06/10/1998 Hoàng 
Su Phì, Hà Giang 

Nữ Nùng 
Pờ Ly Ngài-Hoàng Su Phì-

Hà Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

55 55 Nông Thị Thùy 
10/9/1988 Chiêm 

Hóa, Tuyên Quang 
Nữ Tày Bắc Quang-Hà Giang 12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

56 56 Hoàng Giang Thủy 
14/11/1993 Quỳnh 

Lưu, Nghệ An 
Nữ Kinh 

Tà Lượt-Thèn Phàng-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non     

57 57 Hoàng Thu Trang 
27/9/1997 Quang 

Bình,Hà Giang 
Nữ  Tày 

Nà Đát-Tân Nam-Quang 
Bình-Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

58 58 Hồ Thị Tranh 
23/12/1995 Hoàng 
Su Phì, Hà Giang 

Nữ Hán 
Trung Thịnh-Xín Mần-Hà 

Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

59 59 Hoàng Thị Tứ 
08/7/1995 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Xuân Giang-Quang Bình-

Hà Giang 
12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

60 60 Hoàng Thị Tuyên 
19/4/1995 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Vũ Khí-TT.Cốc Pài-Xín 

Mần-Hà Giang 
12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

61 61 Lự Thị Ương 
20/12/1996 Vị 

Xuyên, Hà Giang 
Nữ Tày 

Thuận Hòa-Vị Xuyên-Hà 
Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

62 62 Nguyễn Thị Vến 
06/02/1988 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

Thôn Thượng-Vĩ Thượng-
Quang Bình-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

63 63 Lù Thị Việt 
28/4/1994 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ  Nùng 

Chí Cà Hạ-Chí Cà-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

64 64 Lùi Thị Xá 
29/3/1993 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ 

La 
Chí 

Xã Xín Mần-Xín Mần-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

65 65 Nông Thị Xen 
10/02/1993 Vị 

Xuyên, Hà Giang 
Nữ Tày 

Xuân Giang-Quang Bình-
Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

66 66 Giàng Thị Xuân 
05/01/1995 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Mông 

Lùng Sán-Nàm Ma-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 CĐ SP Mầm non DTTS   

67 67 
Nguyễn Thị Ngọc 
Yến 

08/3/1992 Bắc 
Quang, Hà Giang 

Nữ Tày 
Tổ 6,TT.Việt Quang-Bắc 

Quang-Hà Giang 
12/12 ĐH SP Mầm non DTTS   

B   GIÁO VIÊN TIỂU HỌC: 25 thí sinh                 

I   Giáo viên thường: 24 thí sinh                 

1 68 Vàng Thị Bình 
8/5/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Nùng Cốc Rế-Xín Mần-Hà Giang 12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

2 69 Lù Sào Cương 
4/4/1990 Hoàng Su 

Phì, Hà Giang 
Nam Nùng 

Nầng Đôn-Hoàng Su Phì-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

3 70 Hoàng Thị Dung 
 25/6/1998 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

Tổ 4,TT.Vinh Quang-
Hoàng Su Phì-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

4 71 Phạm Tùng Dương 
6/9/1996 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nam Kinh 

Hùng An-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học     

5 72 Nguyễn Thúy Duyệt 
9/9/1998 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

Quang Minh-Bắc Quang-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

6 73 Thèn Văn Hiển 
25/9/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nam Nùng 

Tổ 4,TT.Cốc Pài-Xín Mần-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

7 74 Trương Đức Huy 
7/9/1998 Đồng Văn, 

Hà Giang 
Nam Hoa 

TT.Cốc Pài-Xín Mần-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

8 75 Vương Văn Lằng 
05/7/1993 Hoàng Su 

Phì, Hà Giang 
Nam 

La 
Chí 

Tân Tiến- Hoàng Su Phì-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

9 76 Ly Seo Lú 
01/2/1991 Bắc Hà, 

Lào Cao 
Nam Mông Bắc Hà-Lào Cai 12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

10 77 Phạm Lê Minh 
05/4/1997 Tp Tuyên 

Quang 
Nam Kinh 

Tổ 9, phường ỷ La - TP 
Tuyên Quang 

12/12 ĐH SP Tiểu học     

11 78 Hoàng Hữu Nghị 
01/3/1996 Quang 

Bình,Hà Giang 
Nam Tày 

Xuân Giang-Quang Bình-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

12 79 Hoàng Thị Nhơi 
10/11/1998 Hoàng 
Su Phì, Hà Giang 

Nữ Tày 
Nà Hu-Tụ Nhân-Hoàng Su 

Phì-Hà Giang 
12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

13 80 Chẩu Văn Phong 
13/7/1998 Lâm 

Bình, Tuyên Quang 
Nam Tày 

Nà Lung-Thượng Lâm-Lâm 
Bình-Tuyên Quang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

14 81 Dinh Mý Sính 
10/7/1996 Đồng 
Văn, Hà Giang 

Nam Mông 
Lũng Táo-Đồng Văn-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

15 82 Nguyễn Minh Sơn 25/3/1994 Phú Thọ Nam Kinh Vị Xuyên-Hà Giang 12/12 ĐH SP Tiểu học     

16 83 Hoàng Thanh Tâm 
4/12/1998 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Quảng Hạ-Quảng Nguyên-

Xín Mần Hà Giang 
12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

17 84 Hoàng Tiến Tân 
6/6/1996 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nam Tày 
TT.Yên Bình-Quang Bình-

Hà Giang 
12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

18 85 Nông Văn Thành 
29/9/1997 Vị Xuyên, 

Hà Giang 
Nam Nùng 

Ngọc Linh-Vị Xuyên-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

19 86 Giàng A Trang 
15/02/1994 Trạm 

Tấu, Yên Bái 
Nam Mông Trạm Tấu-Yên Bái 12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

20 87 Đặng Ý Tuấn 
9/6/1996 Lục Yên, 

Yên Bái 
Nam Dao 

Tân Phương-Lục Yên-Yên 
Bái 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

21 88 Vương Thị Tươi 
27/6/1997 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ 

La 
Chí 

Díu Thượng-Bản Díu-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

22 89 Trần Kim Tuyến 
28/5/1993 Quản Bạ, 

Hà Giang 
Nữ Tày 

Đông Hà-Quản Bạ-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

23 90 Triệu Trù Vàng 
10/8/1995 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nam Dao 
Nặm Qua-Tân Nam-Quang 

Bình-Hà Giang 
12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

24 91 Dương Thị Yến  
4/4/1998 Vị Xuyên, 

Hà Giang 
Nữ Hán 

Ngọc Linh-Vị Xuyên-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Tiểu học DTTS   

II   Giáo viên Thể dục: 01 thí sinh                 

1 92 Chẩn Seo Dương 
24/4/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nam Nùng 

Tả Nhìu - Xín Mần - Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Thể dục DTTS   

C   VỊ TRÍ GIÁO VIÊN THCS: 91 thí sinh             

I   Giáo viên Ngữ Văn: 26 thí sinh                 

1 93 Bình Thị Ngọc Dung 
19/5/1994 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Kinh 

Việt Quang-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Văn     

2 94 Đỗ Hương Giang 
14/4/1998 Yên Sơn, 

Tuyên Quang 
Nữ  Nùng 

Tổ 2 TT.Cốc Pài-Xín Mần 
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Văn DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

3 95 Lù Thị Giang 
20/10/1996 Hoàng 
Su Phì, Hà Giang 

Nữ Nùng 
Đản Ván-Hoàng Su Phì-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Văn DTTS   

4 96 Nguyễn Mỹ Hà 
12/4/1997 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

Bằng Hành-Bắc Quang Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Văn DTTS   

5 97 Nguyễn Thu Hiếu 
26/6/1996 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Bằng Lang-Quang Bình-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Văn DTTS   

6 98 Hoàng Thị Hoa 
29/6/1995 Xín 
Mần,Hà Giang 

Nữ Tày Nà Chì-Xín Mần-Hà Giang 12/12 ĐH SP Văn DTTS   

7 99 Sùng Seo Lít 
16/12/1998 Xín 
Mần, Hà Giang 

Nam Nùng 
Thèn Phàng-Xín Mần-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Văn DTTS   

8 100 Nguyễn Thị Mai 
12/01/1995 Ý Yên, 

Nam Định 
Nữ  Kinh 

Đồng Yên-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Văn     

9 101 Nguyễn Thị Tú Nga 
25/4/1996 Vị Xuyên, 

Hà Giang 
Nữ Tày 

Kim Thạch-Vị Xuyên-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Văn DTTS   

10 102 Hoàng Thị Nghiệp 
8/8/1996 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Xuân Giang-Quang Bình-

Hà Giang 
12/12 ĐH SP Văn DTTS   

11 103 Vương Minh Nguyệt 
12/9/1997 Hoàng Su 

Phì, Hà Giang 
Nữ Tày 

Xuân Hòa-Tân Quang-Bắc 
Quang-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Văn DTTS   

12 104 Bùi Thị Nhẫn 
31/10/1994 Ý Yên, 

Nam Định 
Nữ Kinh 

Khuân Lùng, Xín Mần-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Văn     

13 105 Viên Lệ Nhật 
10/9/1994 Quản Bạ, 

Hà Giang 
Nữ Tày 

Tổ 3, TT. Tam Sơn-Quản 
Bạ-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Văn DTTS   

14 106 
Nguyễn Thị Hoa 
Phượng 

21/01/1995 Hạ Hòa, 
Phú Thọ 

Nữ Kinh 
TT.Cốc Pài-Xín Mần-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Văn     
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

15 107 Sầm Thị Phương 
21/4/1993 Hạ Long, 

Cao Bằng 
Nữ Nùng 

Tổ 7,TT.Việt Lâm-Vị 
Xuyên-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Văn DTTS   

16 108 Phạm Thanh Quỳnh 
19/02/1997 Đông 
Hưng, Thái Bình 

Nữ Kinh 
Phường Trần Phú-TP.Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Văn     

17 109 Thèn Thị Rum 
18/12/1996 Hoàng 
Su Phì, Hà Giang 

Nữ Nùng 
Đản Ván-Hoàng Su Phì-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Văn DTTS   

18 110 Vương Thị Sinh 
22/02/1996 Xín 
Mần, Hà Giang 

Nữ 
La 
Chí 

Thôn Díu Hạ-Bản Díu-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Văn DTTS   

19 111 
Vũ Thị Phương 
Thảo 

17/5/1996 Phúc 
Thọ, Hà Nội 

Nữ Kinh 
Tổ 1 .Phường Tân Hà-

TP.Tuyên Quang 
12/12 ĐH SP Văn     

20 112 Sằm Thị Thoa 
28/8/1997 Vị Xuyên, 

Hà Giang 
Nữ Tày 

Linh Hồ-Vị Xuyên-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Văn DTTS   

21 113 Vàng Thị Thu 
11/7/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ  Nùng 

Lùng Cháng-Thèn Phàng-
Xín Mần-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Văn DTTS   

22 114 Hoàng Thị Thu 
23/9/1995 Vị Xuyên, 

Hà Giang 
Nữ Tày 

Tổ 4, TT.Cốc Pài-Xín Mần-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Văn DTTS   

23 115 Hoàng Thị Thuật 
27/5/1996 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Tân Trịnh-Quang Bình-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Văn DTTS   

24 116 Tạ Thị Thương 
20/11/1996 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ Kinh 

Tân Thịnh-Quang Bình-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Văn     

25 117 Lù Thị Trang 
02/10/1995 Vị 

Xuyên, Hà Giang 
Nữ Nùng 

Phong Quang-Vị Xuyên-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Văn DTTS   

26 118 Xìn Thị Xuyên 
11/3/1995 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ 
Pà 

Thẻn 
Tân Bắc-Quang Bình-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Văn DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

II   Giáo viên Toán: 10 thí sinh                 

1 119 Trương Thị Hà 
27/6/1998 Hoàng Su 

Phì, Hà Giang 
Nữ Nùng 

TT.Vinh Quang-Hoàng Su 
Phì-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Toán DTTS   

2 120 Hà Mai Hương 
24/6/1998 Yên Sơn, 

Tuyên Quang 
Nữ Kinh 

Khuôn Lùng_Xín Mần-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Toán     

3 121 Đỗ Mai Hương 
17/3/1998 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ  Kinh 

Tổ 6 TT.Việt Quang-Bắc 
Quang-hà Giang 

12/12 ĐH SP Toán     

4 122 Phù Thị Lan 
21/12/1993 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ 

Pà 
Thẻn 

Tân Bắc-Quang Bình-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Toán - Lý DTTS   

5 123 Hoàng Thúy Loan 
17/10/1997 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ Tày 

Tân Nam-Quang Bình-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Toán DTTS   

6 124 Lê Thị Mai 
25/5/1994 Nga Sơn, 

Thanh Hóa 
Nữ Kinh Tả Nhìu-Xín Mần-Hà Giang 12/12 ĐH SP Toán     

7 125 
Nguyễn Thị Thúy 
Nga 

07/8/1997 Bắc 
Quang, Hà Giang 

Nữ Kinh 
Việt Quang-Bắc Quang-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Toán     

8 126 Nguyễn Thị Nga 
18/02/1994 Mỹ Đức, 

Hà Nội 
Nữ Kinh Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội 12/12 ĐH SP Toán     

9 127 Lê Thị Minh Tâm 
03/9/1997 Ý Yên, 

Nam Định 
Nữ Kinh 

Trung Thành-Vị Xuyên-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Toán     

10 128 Vàng Thị Thiêm 
26/4/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Tày 

Bản Ngò-Xín Mần-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Toán DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

III   Giáo viên Vật lý: 01 chỉ tiêu                 

1 129 Vương Kiều Giang 
21/01/1997 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ 

La 
Chí 

Tân Trịnh - Quang Bình - 
Hà Giang 

12/12 ĐH SP vật lý DTTS   

IV   Giáo viên Hóa học: 04 thí sinh             DTTS   

1 130 Lừu Thị Giang 
16/12/1995 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ 

Pà 
Thẻn 

Nặm Sú-Tân Bắc-Quang 
Bình-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Hóa DTTS   

2 131 Lê Minh Huệ 
02/11/1998 Bình 

Xuyên, Vĩnh Phúc 
Nữ Kinh 

Hợp Thành-Đạo Đức-Vị 
Xuyên-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Hóa     

3 132 Thào Seo Lùng 
01/5/1995 Bắc Hà, 

Lào Cai 
Nam Mông 

Bản Già-Tả Củ Tỷ-Bắc Hà-
Lào Cai 

12/12 ĐH SP Hóa DTTS   

4 133 Hạng Vần Trình 
26/02/1997 Xín 
Mần, Hà Giang 

Nam Mông Nàn Xỉn-Xín Mần-Hà Giang 12/12 ĐH SP Hóa DTTS   

V   Giáo viên Sinh học: 09 thí sinh                 

1 134 
Nguyễn Mạc Lan 
Anh 

17/02/1996 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Tổ 2 TT.Yên Bình-Quang 

Bình-Hà Giang 
12/12 ĐH SP Sinh học DTTS   

2 135 Thàng Thị Hà 
20/5/1997 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Nùng 

Thẩm Giá-Tả nhìu-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Sinh học DTTS   

3 136 Nguyễn Trung Hiếu 
28/7/1998 Giao 
Thủy, Nam Định 

Nam Kinh 
Tân Lâm-Tân Quang-Bắc 

Quang-Hà Giang 
12/12 ĐH SP Sinh học     

4 137 Lù Seo Lợi 
21/10/1996 Hoàng 
Su Phì, Hà Giang 

Nam Nùng 
Pờ Ly Ngài-Hoàng Su Phì-

Hà Giang 
12/12 ĐH SP Sinh học DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

5 138 Hoàng Thị Ngát 
02/12/1994 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ Tày 

Xuân Giang-Quang Bình-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Sinh học DTTS   

6 139 Củ Seo Sì 
12/9/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nam Mông 

Xã Xín Mần-Xín Mần-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Sinh học DTTS   

7 140 Thào Thị Sủi 
10/7/1998 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Mông 

Bản Phố-Chí Cà-Xín Mần-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Sinh học DTTS   

8 141 Lý Phương Thảo 
22/4/1998 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ  Nùng 

Thồn Xín Mần-Xã Xín Mần-
Huyện xín Mần-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Sinh học DTTS   

9 142 Nùng Thị Vượng 
13/10/1997 Xín 
Mần, Hà Giang 

Nữ Nùng Chế Là-Xín Mần-Hà Giang 12/12 ĐH SP Sinh học DTTS   

VI   Giáo viên Lịch sử: 12 thí sinh                 

1 143 Hoàng Kim Oanh 
26/6/1996 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Xuân Giang-Quang Bình-

Hà Giang 
12/12 ĐH SP Lịch sử DTTS   

2 144 Vương Thị Vân Anh 
11/02/1997 Tp Hà 

Giang 
Nữ  Tày 

Tổ 11-Phường Minh Khai-
TP. Hà Giang 

12/12 ĐH SP Lịch sử DTTS   

3 145 Vương Tiến Chi 
28/7/1994 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nam 

La 
Chí 

Díu Hạ-Bản Díu-Xín Mần-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Lịch sử DTTS   

4 146 Hoàng Thị Chuyền 
01/01/1996 Hoàng 
Su Phì, Hà Giang 

Nữ Tày 
Thanh Bình-Việt Quang-

Bắc Quang-Hà Giang 
12/12 ĐH SP Lịch sử DTTS   

5 147 
Lèng Thị Thu 
Hương 

25/9/1997 Xín Mần, 
Hà Giang 

Nữ Nùng 
Lùng Sán-Nàm Ma-Xín 

Mần-Hà Giang 
12/12 ĐH SP Lịch sử DTTS   

6 148 Long Thị Kết 
12/8/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ 

La 
Chí 

Bản Díu-Xín Mần_Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Lịch sử DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

7 149 Cấn Thị Thùy Linh 
03/6/1997 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ  Kinh 

Đồng Tâm-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Lịch sử     

8 150 Đặng Thị Luyến 
08/02/1992 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ  Dao 

Yên Hà-Quang Bình-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Lịch sử DTTS   

9 151 Đặng Thảo Nhi 
29/8/1998 Hoàng Su 

Phì, Hà Giang 
Nữ Dao 

Bản Luốc-Hoàng Su Phì-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Lịch sử DTTS   

10 152 Mã Văn Tiên 
25/9/1994 Yên Bình, 

Yên Bái 
Nam Tày 

Đồng Tâm-Mỹ Gia-Yên 
Bình-Yên Bái 

12/12 ĐH SP Lịch sử DTTS   

11 153 Sùng Hòa Vần 
22/8/1995 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nam Mông 

Péo Suối Ngài-Nàn Xỉn-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Lịch sử DTTS   

12 154 Phàn Thị Viên 
06/6/1994 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Dao 

Quảng Nguyên, Xín Mần, 
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Lịch sử DTTS   

VII   Giáo viên Địa lý: 19 thí sinh                 

1 155 Ma Văn Ba 
10/8/1994 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nam Tày 

Đức Xuân-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

2 156 Nông Thúy Dần 
03/5/1998 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Tiên Yên-Quang Bình-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

3 157 Hạng Thị Kim Dung 
07/5/1994 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Mông 

Tân Nam-Quang Bình-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

4 158 Lù Thị hà 
17/11/1996 Vị 

Xuyên, Hà Giang 
Nữ Nùng 

Phong Quang-Vị Xuyên-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

5 159 Giàng A Hiệu 
12/4/1993 Bắc Mê, 

Hà Giang 
Nam Mông 

Thượng Tân-Bắc Mê-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

6 160 Vàng Thị Hồng 
05/3/1997 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ 

La 
Chí 

Díu Thượng-Bản Díu-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

7 161 Sùng Thị Huyền 
24/5/1998 Quản Bạ, 

Hà Giang 
Nữ Mông 

Tùng Vài-Quản Bạ-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

8 162 Nùng Thị Ít 
15/12/1995 Hoàng 
Su Phì, Hà Giang 

Nữ Nùng 
Nậm khòa-Hoàng Su Phì-

Hà Giang 
12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

9 163 Vương Văn Ngọc 
01/3/1994 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nam 

La 
Chí 

Díu Thượng-Bản Díu-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

10 164 Mạc Thị Nhung 
20/11/1995 Hàm 

Yên, Tuyên Quang 
Nữ Tày Nà Chì-Xín Mần-Hà Giang 12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

11 165 Vàng Seo Sâu 
25/02/1994 Mường 
Khương, Lào Cai 

Nữ Mông 
Thượng Tân-Bắc Mê-Hà 

Giang 
12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

12 166 Phàn Mùi Sếnh 
04/5/1994 Hoàng Su 

Phì, Hà Giang 
Nữ Dao 

Nậm Ty-Hoàng Su Phì-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

13 167 Vương Hữu Sơn 
21/5/1998 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nam 

La 
Chí 

Díu Hạ-Bản Díu-Xín Mần-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

14 168 Cháng Văn Thân 
05/9/1996 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nam Nùng 

Ngài Trò-Thu Tà-Xín Mần-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

15 169 Nông Đức Thắng 
03/10/1995, Xín 
Mần, Hà Giang 

Nam 
La 
Chí 

Díu Thượng-Bản Díu-Xín 
Mần-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

16 170 Nguyễn Thị Tố Uyên 
23/8/1998 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

Vĩnh Phúc-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

17 171 Hoàng Thị Vi 
09/10/1994 Quang 

Bình, Hà Giang 
Nữ Tày 

Tiên Nguyên-Quang Bình-
Hà Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

18 172 Phàn Thị Xuân 
31/5/1997 Quản Bạ, 

Hà Giang 
Nữ Dao 

Tùng Vài-Quản Bạ-Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

19 173 Nguyễn Thị Yến 
9/01/1997 Hoàng Su 

Phì, Hà Giang 
Nữ Tày 

Ngám Đăng Vài-Hoàng Su 
Phì-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Địa lý DTTS   

VIII   Giáo viên Giáo dục CD: 07 thí sinh                 

1 174 Hoàng Thị Chang 
18/8/1997 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Yên Thượng-Yên Thành-

Quang Bình-Hà Giang 
12/12 ĐH 

SP Gáo dục 
công dân 

DTTS   

2 175 Phan Thị Dung 
20/11/1996 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

Tiên Kiều-Bắc Quang-Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
SP Gáo dục 

công dân 
DTTS   

3 176 Mai Thị Huệ 
26/01/1996 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

Hữu Sản, Bắc Quang, Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
SP Gáo dục 

công dân 
DTTS   

4 177 Nguyễn Thị Mỹ Linh 
06/3/1998 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Tày 

Tân Thành-Đống Thành-
Bắc Quang-Hà Giang 

12/12 ĐH 
SP Gáo dục 

công dân 
DTTS   

5 178 Ma Thị Mười 
09/02/1994 Lâm 

Bình, Tuyên Quang 
Nữ  Tày 

Thổ Bình-Lâm Bình-Tuyên 
Quang 

12/12 ĐH 
SP Gáo dục 

công dân 
DTTS   

6 179 Đỗ Yến Nhi 
26/11/1998 Bắc 

Quang, Hà Giang 
Nữ Kinh 

An Xuân-Đồng Yên-Bắc 
Quang-Hà Giang 

12/12 ĐH 
SP Gáo dục 

công dân 
    

7 180 Pảo Diệu Thùy 
22/12/1998 Vị 

Xuyên, Hà Giang 
Nữ Tày 

Bản Tần-Trung Thành-Vị 
Xuyên-Hà Giang 

12/12 ĐH 
SP Gáo dục 

công dân 
DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
tượng 
ưu tiên 

Ghi 
chú Văn 

hóa 

Trình độ chuyên môn 

Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

IX   Giáo viên Thể dục: 02 thí sinh                 

1 181 Hoàng Hải Dương 
05/7/1995 Hàm Yên, 

Tuyên Quang 
Nam Kinh 

Đức Ninh-Hàm Yên-Tuyên 
Quang 

12/12 ĐH SP Thể dục     

2 182 Lý Thị Hải 
10/4/1989 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nữ Dao 

Tổ 5, TT.Đồng Văn-Đồng 
Văn-Hà Giang 

12/12 ĐH SP Thể dục DTTS   

X   Giáo viên Tiếng Anh: 01 thí sinh                 

1 183 Vũ Thị Linh 
23/8/1997 Ý Yên, 

Nam Định 
Nữ Kinh Yên Trị-Ý Yên-Nam Định 12/12 ĐH SP Tiếng Anh     

D   VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP VĂN HÓA: 05 thí sinh             

I   Tuyên truyền lưu động: 03 thí sinh                 

1 184 Hoàng Thị Chiên 
06/9/1992 Quang 
Bình, Hà Giang 

Nữ Tày 
Xuân Giang-Quang Bình-

Hà Giang 
12/12 ĐH 

Văn hóa DTTS 
Việt Nam 

DTTS   

2 185 Trần Quang Vũ 
14/9/1992 Phù Cừ, 

Hưng Yên 
Nam Kinh 

Thèn Phàng-Xín Mần Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Văn hóa DTTS 

Việt Nam 
    

3 186 Vương Văn Phủng 
28/3/1991 Xín Mần, 

Hà Giang 
Nam 

La 
Chí 

Bản Ngò-Xín Mần-Hà 
Giang 

12/12 ĐH 
Văn hóa DTTS 

Việt Nam 
DTTS   

II   Thể Thao, Du Lịch, Thư viện: 01 thí sinh                 

1 187 Vương Ngọc Khiết 
25/3/1987, Xín Mần, 

Hà Giang 
Nam 

La 
Chí 

Bản Díu-Xín Mần_Hà 
Giang 

12/12 ĐH SP Thể dục DTTS   
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TT 
Số 
báo 

danh 
Họ và tên 

Ngày tháng năm 
sinh, quê quán 

Giới 
tính 

Dân 
tộc 

Hộ khẩu thường trú 

Trình độ 

Đối 
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Trình 
độ 

Chuyên ngành 
đào tạo 

III   Kỹ thuật viên Truyền thanh, truyền hình: 01 thí sinh             

1 188 Nguyễn Hồng Bách 
18/8/1990 Hàm Yên, 

Tuyên Quang 
Nam Kinh Nà Chì-Xín Mần-Hà Giang 12/12 CĐ 

Tin học ứng 
dụng 

    

Danh sách ấn định 188 thí sinh 

       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

       

        

       

       PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

       Vũ Thị Hòa 
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